
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC THỬA ĐẤT CHƯA ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT
(Kèm theo Kế hoạch số:                  /KH-UBND ngày        tháng       năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)

STT Tên đơn vị hành chính
cấp xã

Số thửa, diện tích chưa cấp Giấy chứng nhận chia theo loại đất

Tổng cộng Đất sản xuất
 nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng

 thủy sản Đất ở tại nông thôn Đất ở tại đô thị Đất chuyên dùng

Số thửa Diện tích
(ha) Số thửa Diện tích

 (ha) Số thửa Diện tích
(ha) Số thửa Diện tích

(ha) Số thửa Diện tích
(ha) Số thửa Diện tích

(ha) Số thửa Diện tích
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I TP Lai Châu 2.825 267,83 1.673 105,62 183,00 148,81 112 5,51 72 2,66 785 5,23 0 0

1 Phường Đông Phong 414 21,164731 340 15,94 35 2,42 39 2,81 0 0

2 Phường Tân Phong 159 12,766242 20 11,29 13 0,72 126 0,76 0 0

3 Xã San Thàng 1093 50,37503 1.011 47,70 28 0,53 54 2,14 0 0

4 Phường Quyết Thắng 96 5,68639 34 5,21 2 0,16 60 0,32 0 0

5 Phường Quyết Tiến 146 0,98662 15 0,12 11 0,45 120 0,42 0 0

6 Xã Sùng Phài (NL+SP) 437 175,44394 218 25,23 183 148,81 18 0,89 18 0,52 0 0

7 Phường Đoàn Kết 480 1,407036 35 0,14 5 0,33 440 0,94 0 0
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